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SỔ ĐĂNG KÝ  
CẤP THẺ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ DỰ BỊ 

 

 

 

BỘ CHQS (BTL)……………………………………… 

BAN CHQS…………………………………………… 

QUYỂN SỐ…………………………………………….. 

Số thẻ QNCN và HSQ, BS dự bị: Từ số ……………………… đến số……………….. 
Đưa vào lưu trữ ngày …..tháng …..năm 20 ….. 

 

 

 

 

Năm 20….. 
 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẤP THẺ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ HẠ SĨ 
QUAN, BINH SĨ DỰ BỊ 

Số 
TT 

- Họ và tên 

- Sinh 
ngày, 
tháng, 
năm 

- Quê 
quán 

- Nơi 
cư trú 

- Họ 
tên vợ 
(chồng) 

- Nghề 
nghiệp 

- Nơi 
công tác 

- Chức 
vụ công 
tác 

QUÁ TRÌNH 
TẠI NGŨ 

ĐƯỢC BIÊN 
CHẾ VÀO 

ĐƠN VỊ 
DBĐV 

Lần 
cấp: 
- Lần 
đầu 

- Lần 
đổi 
- Cấp 
lại 

- Số 
Thẻ  
- Số ĐT 

- Số 
CMND 
hoặc 
Thẻ 
căn 
cước 
CD 

- Ngày 
cấp 

- Người 
ký 

- Cán bộ 
theo dõi 
cấp Thẻ 

- Cấp 
bậc 

- Chức 
vụ 

- 
CNQS 

- Nhập 
ngũ 

- Xuất 
ngũ 

- Đơn vị 
XN 

- Cấp 
bậc 

- Chức 
vụ 

- 
CNQS 

- Đơn 
vị 
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